
STT Ngày PT Họ Và Tên
Năm
Sinh

Địa Chỉ Khoa Chẩn Đoán PP Phẫu Thuật PP Vô Cảm PTV

1
T6

14/10/2016
Neang Anh 55T Tịnh Biên

Ngoại
TH

Sỏi ống mật chủ + Sỏi túi 
mật

Mở ống mật chủ lấy
sỏi + Cắt túi mật

Mê
BS Triết
BS Huy

2 " Chau Sơn 1962 Tịnh Biên
Ngoại

TH
Sỏi bàng quang Bóp sỏi nôi soi Tê tủy BS Hòa

3 " Lê Thị Sành 60T Tịnh Biên Sản U buồng trứng Cắt u buồng trứng Tê tủy
BS Vinh

BS Cường

4
T7

15/10/2016
Nguyễn Văn Ẩn 1973 Nhà Bàn

Ngoại
CT-B

Vết thương lóc da gót (P) Cắt lọc vết thương Tê tủy BS Hạnh

5
T6

17/10/2016
Nguyễn Hữu Đức 1993 Tân Châu

Ngoại
TH

Dò hậu môn phức tạp Cắt đường dò Tê tủy
BS Triết

BS Trung

6 " Trần Thị Triệu 1944 Châu Đốc
Ngoại

TH
Sỏi túi mật Cắt túi mật nội soi Mê

BS Huy
BS Tuấn

7 " Nguyễn Thị Thân 61T Châu Phú Sản Sa sinh dục Cắt tử cung ngã âm đạo Tê tủy
BS Vinh
BS Liên

Sở Y Tế An Giang

Bệnh Viện ĐKKV Tỉnh
LỊCH MỔ CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 14/10/2016 đến 19/10/2016

7 " Nguyễn Thị Thân 61T Châu Phú Sản Sa sinh dục Cắt tử cung ngã âm đạo Tê tủy
BS Liên

8 " Lâm Thị Nga 1991 Tịnh Biên RHM
U nang xương hàm trên 

thông xoang hàm
PT cắt u nang Gây mê BS Tuấn 

9
T3

18/10/2016
Tống Văn Hoảnh 1947 Tân Châu

Ngoại
CT-B

Gãy kín xương
 bánh chè (T)

Kết hợp xương
bánh chè (T)

Tê tủy
BS Vui

BS Hạnh

10 " Chia 1983 CPC
Ngoại
CT-B

Lấy dụng cụ kết hợp xương 
cẳng chân (P)

Kết hợp xương
cẳng chân (P)

Tê tủy BS Vui 

11 " Dương Văn Trầm 1998 Phú Tân
Ngoại

TH
Thoát vị bẹn (T) Đặt mesh prolen Tê tủy

BS Huy
BS Tuấn

12 " Trần Văn Đạt 70T Châu Phú
Ngoại

TH
Trĩ độ IV PT Longo Tê tủy

BS Triết
BS Hưng

13 " Phạm Thị Giàu 52T Châu Phú
Ngoại

TH
Sỏi niệu quản (P) đoạn 

chậu/ Tiểu đường
Tán sỏi qua nội soi Tê tủy

TS BS Trạng
BS Hòa



14 " Dương Thị Nhung 49T Châu Đốc Sản Đa nhân xơ tử cung Cắt tử cung toàn phần Tê tủy
BS Huy

BS B.Loan

15
T4

19/10/2016
Chea Pheng 1992 An Phú

Ngoại
CT-B

Viêm mô tế bào cánh cẳng 
bàn tay (T)

Ghép da mỏng Tiền mê BS Hạnh

16 " Nguyễn Ngọc Liên 31T Chợ Mới
Ngoại

TH
Bướu giáp nhân thùy (P) Cắt thùy (P) Mê

BS Triết
BS Cao

17 " Nguyễn Thị Phượng 1978 Tân Châu
Ngoại

TH
Bướu giáp nhân thùy (T) Cắt trọn thùy (T) Mê

BS Tuấn
BS Hưng

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp


